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	Số: 717/QĐ-UBND
	Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 4 năm 2021 


QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN VÀ LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 538/TTr- SVHTT ngày 19 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, 04 danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung và 07 danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế (Phần 1. Danh mục thủ tục hành chính).

Điều 2. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm:
- Cập nhật Danh mục thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; Niêm yết, công khai thủ tục hành chính này trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị;

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính này;

- Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. (Phần II. Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 07 TTHC trong lĩnh vực Nghệ thuật Biểu diễn có số thứ tự từ 29 đến 35 tại điểm A4 và Thay thế 04 TTHC lĩnh vực văn hóa cơ sở có số thứ tự 38 đến 41 tại điểm A5 mục A phần II ban hành kèm theo Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (VP Chính phủ);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VH, HCC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Bình


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Phần I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

	TT
	Tên thủ tục hành chính (Mã số TTHC)
	Thời gian giải quyết
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Địa điểm và cách thức thực hiện
	Căn cứ pháp lý

	I
	Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn (04 TTHC)
	

	1.
	Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) (1.009397)
	05 ngày làm việc. Trong đó, 03 ngày làm việc tại sở và 02 ngày làm việc tại UBND tỉnh
	Đến 50 phút: 1.500.000 đồng
- Từ 51 đến 100 phút: 2.000.000 đồng
- Từ 100 đến 150 phút: 3.000.000 đồng
- Từ 151 đến 200 phút: 3.500.000 đồng
- 201 phút trở lên: 5.000.000 đồng
	- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 01 Lê Lai, thành phố Huế.
- Nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
	- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.
- Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

	2.
	Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) (1.009398)
	15 ngày làm việc. Trong đó, 10 ngày làm việc tại Sở và 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh
	Không
	
	Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

	3.
	Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu (1.009399)
	15 ngày làm việc. Trong đó, 10 ngày làm việc tại Sở và 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh
	Không
	
	

	4.
	Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu (1.009403)
	05 ngày làm việc
	Không
	
	


* Ban hành danh mục các TTHC mới ban hành theo Quyết định số 632/QĐ-BVHTTDL ngày 04/02/2021 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
	STT
	Tên thủ tục hành chính (Mã số TTHC)
	Thời hạn giải quyết
	Phí, lệ phí
	Địa điểm và Cách thức thực hiện
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	I
	Lĩnh vực Văn hóa (04 TTHC)

	1
	Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (1.001029)
	05 ngày làm việc
	- Tại thành phố Huế, TX Hương Trà, Hương Thủy: + Từ 01 đến 03 phòng: 4.000.000 đồng/giấy.
+ Từ 04 đến 05 phòng: 6.000.000 đồng/giấy 
+ Từ 06 phòng trở lên: 12.000.000 đồng/giấy.
- Tại các khu vực khác:
+ Từ 01 đến 03 phòng: 2.000.000 đồng/giấy. 
+ Từ 04 đến 05 phòng: 3.000.000 đồng/giấy. 
+ Từ 06 phòng trở lên: 6.000.000 đồng/giấy.
	- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 01 Lê Lai, thành phố Huế.
- Nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
	Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

	2
	Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường (1.001008)
	05 ngày làm việc
	- Tại thành phố Huế, TX Hương Trà, Hương Thủy: 15.000.000đồng/giấy;
- Tại các khu vực khác: 10.000.000đồng/giấy.
	
	Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

	3
	Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (1.000963)
	04 ngày làm việc
	- Tại thành phố Huế, TX Hương Trà, TX Hương Thủy: 2.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 12.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định.
- Tại các khu vực khác:
1.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 6.000.000 đồng/giấy phép/lần thẩm định.
- Mức thu phí thẩm định đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu là 500.000 đồng/giấy.
	
	

	4
	Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường (1.000922)
	04 ngày làm việc
	500.000 đồng/giấy.
	
	


* Ban hành các TTHC được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 820/QĐ-BVHTTDL ngày 09/3/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

	TT
	Tên thủ tục hành chính (Mã Số TTHC)
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

	1.
	Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương (2.001893)
	Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

	2.
	Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (1.004630)
	

	3.
	Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương (1.003552)
	

	4.
	Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương (1.003533)
	

	5.
	Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương (1.003510)
	

	6.
	Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu (1.003484)
	

	7.
	Thủ tục chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu (1.003466)
	


* Ban hành danh mục các TTHC bị bãi bỏ theo Quyết định số 632/QĐ-BVHTTDL ngày 04/02/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Ph'fin II. NO DUNG CU THE CIA TUNG THU TUC HANH CHINH 



I. TTHC MO1 BAN HANH LINH VI1C BIEU DIEN NGHt THU;NT 



1. ThU ttic to chtirc bieu dign nghe thu4t teen dia ban quail lY 
thu(ic trikeng hqp trong khuon khil hop tic quOc to cua cfic hoi chuyen 
nganh ye nghe thu4t bieu dign thuCic Trung u'o'ng, dun vi sty nghiep cong 14 
có chfic nfing bleu dien nghe thu4t thu(ic Trung trang) 



* Trinh tr,r thur hi0: 
a) TO chdc, ca nhan gdi 01 b"csi hO so trtrc tier); qua buu chinh hoac trtrc tuyen 



tai SO Van h6a va The thao it nit& 07 ngay lam viec trtrac ngdy du kien to chirc 
bieu dign nghe thu4t; 



b) Truong hop fro so chua hop le, trong tiled han 03 ngdy lam viec ke tir 
ngay nh4n &roc hO so, SO Van boa va The thao c6 van ban thong bao yeu cau 
hoan thien ho so; 



c) TruOng hop hO so day du theo quy dinh, trong tiled han 05 ngay lam viec 
ngay nhan ht) so, Ser Van boa va The thao tham dinh, cap van ban chap 



thukt to chdc bieu dien nghe thu4t (theo Mau so 03 tai Phu lvc ban hanh kern 
theo Nghi dinh so 144/2020/ND-CP) dOng thai (tang tai tren he thOng thOng tin 
dien td. Truang hop '<hong chap thuan, phai tra leri bang van ban neu rO 13'7 do; 



d) Trueyng hop thay dOi not dung bieu dign nghe thuat da dugc chap thuan, 
to chdc, ca nhan de nghi to chirc bieu dien nghe thuat c6 van ban neu ro 13"/ do 
gdi trirc tier); qua buu chinh hoac trtrc tuyen tai S6. Van h6a va The thao. Trong 
thoi han 02 ngdy lam viec, ke tir ngay nhan du hO so hop le, So. Van hoa va The 
thao xem xet, quyet dinh va thong bao ket qua bang van ban tai to chdc, ca nhan 
de nghi; 



d) Trtrong hop thay dOi thai gian, dia diem to chdc bieu dign nghe thuat da 
&roc chap thuan, to chirc, ca nhan de nghi to chdc bieu dien nghe thuat c6 van 
ban thong bao giri trtrc tier); qua buu chinh hoac trvc tuyen tai So.  Van boa va 
The thao va chinh quyen dia phuang not to chdc bi8u dign nghe thuat it nhat 02 
ngay lam viec truck ngdy du kien to chdc. 



- Thai gian tiep nhan va tra ket qua: 
+ BuOi sang: Tir 08h00 den 11h00 
+ BuOi chieu: Tir 13h30 den 16h30 
- Dia diem tiep nlijn va tra ket qua: Trung tam Phvc vu hanh chinh. cong tinh, 



so 01 Le Lai, thanh phO Hue. 
* Cach thav thyv inVn: NOp trvc tiep, trvc tuyen hoac qua dich vu buu chinh 



cong ich den Trung tam Phvc vu hanh chinh cong tinh. 
* Thanh phan so luring ho sa: 
a) Van ban de nghi to chdc bieu dign nghe thulat (Mau so 02 Phu lvc ban 



hanh kern theo Nghi dinh so 144/2020/ND-CP); 
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b) Kich ban, dank muc tac pham gan voi tac gia, nguOi chiu trach nhiem 
chinh ve not dung chuang trinh (doi \Tad tac pham nu& ngoai phal kern ban dich 
tieng Viet có chirrig thuc chit 1(3"/ ngueri dich). 



- SO luting ho so: 01 (b9). 
* Thai hgn giai quyit: 05 ngay lam viec ke to ngdy nhan du 119 so hop le. 
* Doi twang thuc hien thii tyc hanh chinh: TO chirc, ca nhan. 
* Ca quan thuc hien Chic tyc hgnh chinh: 
- Ca quan có tham quyen quyet dinh: UBND tinh 
- Ca quan truc tiep thuc hien TTHC: Ser Van hOa va The thao. 
* Ket qua thuc hien thu tyc hanh chinh: Van ban chap thuan. 
* Phi, le phi: 
- Phi tham dinh: 
Mirc thu phi tham dinh chuang trinh nghe thug bieu dien nhu sau: 



SO 
TT 



DO dai thoi gian dm mot chuang 
trinh (veY dien) bieu dien nghe thug 



Mire thu phi 



(dOng/chucmg trinh, va dien) 



1 Den 50 phut 1.500.000 



2 Tit 51 den 100 phut 2.000.000 



3 Tir 101 den 150 phirt 3.000.000 



4 Tir 151 den 200 phut 3.500.000 



5 Tir 201 phut tro• len 5.000.000 



Truirng hqp mien phi 
Mien phi tham dinh chuang trinh nghe thuat bieu dien d6i voi chuang 



trinh phuc vu nhiem vu chinh tri, d6i ngoai cap quo'c gia. 
Chuang trinh phuc vu nhiem vu chinh tri, dai ngoai cap quOc gia theo quy 



dinh tai Thong tu s9 288/2016/TT-BTC ngay 15 thang 11 nam 2016 dm BO 
truong B9 Tai chinh quy dinh mix thu, the d9 thu, nOp, quan 17 va sir dung phi 
tham dinh chuang trinh nghe thug bieu dien; phi tham dinh not dung chuang 
trinh tren bang, dia, phan mem va tren vat lieu khac bao 	cac hog dOng bieu 
dien nghe thuat nhan kST niem ngdy thiet lap quan he ngoai giao vii cac nuov, 
ky niem ngay quoc khanh cac nuerc tai Viet Nam; to chirc nhan chuyen tharn cua 
lanh dao cap cao cac nuoc den Viet Nam; kST niem ngay sinh nhat cfra mot so 
lanh tu cac nu& tai Viet Nam hoac nhan kST niem sit kien dac biet cua nuac 
ngoai dugc to chirc tai Viet Nam. 



- Le phi: Khong. 
* Ten mau don, mau to' khai: 
- Van ban de nghi to chirc bieu dign nghe thug (Mau s9 02 Phu luc ban 



hanh kern theo Nghi dinh so 144/2020/ND-CP). 
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* Yeti cZni, ditt kien thyv hiO'n thin tyc hanh chinh: 
La don vi su nghiep cong lap có chirc nang bieu dien nghe thug; NI chuyen 



nganh ve nghe thug bieu dien; to chirc, ca nhan clang 1c3',  kinh doanh hog dOng 
bieu dien nghe thug theo quy dinh cua phap lug. 



* Can cz:r phcip 1)2 cita thti tyc hanh chinh: 
- Nghi dinh so 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2020 dm Chinh 



phu quy dinh ve hoat dOng nehe thug bieu dien. Co hieu lixc tir nay 01 thang 
02 nam 2021. 



- Thong to so 288/2016/TT-BTC ngay 15 thang 11 nam 2016 dia. BO truang 
BO Tai chinh quy dinh muc thu, the dO thu, nop, quan 1S7 va sir dung phi tharn 
dinh chuang trinh nghe thug bieu dien, phi tham dinh not dung chuang trinh 
teen bang, dia, phan mem va tren vat lieu khac. Co hieu luc tir ngay 01 thang 01 
nam 2017. 



- Quyet dinh so 632/QD-BVHTTDL ngay 04 thang 02 nam 2021 dm BO 
truang BO Van hoa, The thao va Du lich ve viec cong bO thu tvc hanh chinh mOi 
ban hanh, thu tvc hanh chinh bi bai be) trong linh vgc nghe thug bieu dien thuOc 
pham vi chirc nang quan ly cua BO Van hoa, The thao va Du lich. 



A 
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...(1)... 
Mau s6 02 



CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIVI' NAM 
WO lap - Ttr do - Hanh phtic 



   



S6:... ngay thang nam 
V/v de nghi tt chirc bieu dien ngh' thuat 



Kinh 	(2)... 



Can dr Nghi dinh so 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2020 cfra Chinh phd quy 
dinh ye hoat dOng nghe thuat bieu diL, 	(1)... de nghi to chirc bieu di'L nghe thuat 
nhu sau: 
1. Ten chucmg trinh bieu din nghe thuat (ten nuac ngoai neu co):... 
2. Thai gian to chirc: 
3. Dia diem Co chirc:... (3) ... 
4. Du kien thoi gian, dia diem to chirc duyet chuang trinh: 
5. NguOi chiu trach nhi'em chinh not dung:... 
6. Thong tin lien quan: 
- Ca quan, to chirc, ca nhan lien ket (nL co); 
- Viec ton vinh, vinh danh danh hieu cua ca nhan, to chirc (neu co). 
Tai lieu kern theo: 	(4) ... 
Chiang toi cam ket thuc hien &mg nhang not dung clang 1()",  tren theo cac quy dinh cira 
phap luat hien hanh Ira co trach nhiem: 
- Chap hanh quy dinh tai Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2020 
cua Chinh phu quy dinh ve hog dOng nghe thuat Neu diL; 
- Tuan thirquy dinh ve bao dam an ninh, trat to an toan xa hOi, moi truemg, y tova , 
phOng, 	chay no, cac dieu kien kirk theo quy dinh cua phap luat co lien quan 
truac va trong qua trinh to chirc bieu din nghe thuat./. 



Noi nhein: 
	



TO CHIYC/CA NHAN DE NGHI 
- Nhu tren; 	 (4, ghi r5 hp ten, (long cleiu) 



- Luu: 



(1) T/ chirc, ca nhan de nghi. 
(2) Ca quan nha nuac c6 tham quyen chapthuan to chile bieu di& nghe thuat. 
(3) Dia chi khu vtrc/co sa to chirc bleu dien nghe thuat. 
(4) Thanh phan hO so thtrc hien tha tvc hanh chinh va cac tai lieu khac (neu c6). 
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2. Thu ttic to chtic cui)c thi, lien hoan tren dia ban quilt l)", 	thu(ic 
trtrimghcep toan quOc va quOc to ciia cac hOi chuyen nganh ye nglq thu4t 
bleu dien thu(ic Trung trcrng, don vi sir nghi4 cong 14 có chin 'fang bieu 
diet' nglq thu4t thuOc Trung trang) 



* Trinh aux hi4'n: 
a) T6 chirc, ca nhan giri 01 b6116 so trkrc tiep; qua buu chinh hoac trkrc tuyen 



to•i So• Van hoa va The thao it nhat it nhat 30 ngay lam viec truck ngay du kien 
to chtrc cu6c thi, lien hoan; 



b) Tr-tan-1g hop h6 so chua hop le, trong tho•t han 03 ngay lam viec kg' tir 
ngdy nhan dugc ho so, So• Van h6a va The thao c6 van ban thong bac, yeu cau 
hoan thien 116 so; 



c) TruOng hgp ho so day du theo quy dinh, trong tho•i han 15 ngay lam viec 
ke tir ngay nhan 116 so, So• Van boa va The thao tham dinh, cap van ban chap 
thuan to chirc cu6c thi, lien hoan (theo Mau so 06 tai Phu lvc ban hanh kern theo 
Nghi dinh so 144/2020/ND-CP) di3ng tiled clang tai tren he th6ng thong tin dien 



Truong hgp khong chap thuan, phai tra 16i bang van ban neu re' lY do; 
d) Trueing hop thay doi not dung cu6c thi, lien hoan da duoc chap thuan, to 



chirc, ca nhan de nghi to chirc cu'6c thi, lien hoan c6 van ban neu r6 ly do giYi 
true tiep; qua buu chinh ho4c truc tuye'n tai So.  Van hoa va The thao. Trong tho•i 
han 05 ngay lam viec, ke tir ngay nhan du h6 so hop le, Sar Van hoa va The thao 
xem xet, quyet dinh va thong bao ket qua bang van ban to•i to chuc, ca nhan de 
nghi; 



d) Truemg hop thay d6i theri gian, dia diem to chuc cu6c thi, lien hoan da 
dugc chap thuan, to chirc, ca nhan de nghi to chuc cu6c thi, lien hoan c6 van ban 
thong bao gdi trgc tiep; qua buu chinh hoac trkrc tuyen tOi So• Van h6a va The 
thao va chinh quyen dia phuang not to chirc cu6c thi, lien hoan it nhAt 05 ngay 
lam viec truuc ngay du kien to chirc cu6c thi, lien hoan. 



- Thed gian tiep nhan va tra ket qua: 
+ Bu6i sang: Tir 08h00 den 11h00 
+ Bu6i chieu: Tir 13h30 den 16h30 
- Dia diem tier, nhan va tra ket qua: Trung tam Phvc vu hanh chinh cong tinh, 



so 01 Le Lai, thanh ph6 Hug. 
* Cach thzir thyc 	N6p trkrc tier), trkrc tuyen hoac qua dich vu buu chinh 



cong ich den Trung tam Phvc vu hanh chinh cong tinh. 
* Thanh phjn, se,  ltrang hi) so•: 
a) Van ban de nghi to chuc cu6c thi, lien hoan (Mau s6 04 Phu lvc ban hanh 



kern theo Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP); 
b) an to chirc cu6c thi, lien hoan (Mau s6 05 Phu lvc ban hanh kern theo 



Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP). 
- S6 ltrong 116 so: 01 (b6). 
* Thai han giai quyA• 15 ngay lam viec ke tir ngay nhan du h6 so hgp le. 
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* Doi tuvng thyc hien this tyc hanh chinh: T6 chuc, ca nhan. 
* Ca quan thyc hien thit tyc hanh chinh: 
- Ca quan c6 tham quy'en quy& dinh: UBND tinh 
- Ca quan trgc tiep thgc hien TTHC: So Van boa va The thao. 
* Ket qua thyr hi'On thit tuc hanh chinh: Van ban chip thuan. 
* Phi, le phi: Khong 
* Ten mau dun, mau to' khai: 
- Van ban cue nghi to chic cu6c thi, lien hoan cac loaf hinh nghe thug bieu 



din (Mau s6 04 Phij1pc ban hanh kem theo Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP); 
- De an to chirc cu6c thi, lien hoan (Mau s6 05 Phu lvc ban hanh kern theo 



Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP). 
* Y'eu cau, clieu kien thu'c hien thft tyc hanh chinh: 
La don vi su nghiep cong lap co chirc nang bieu din nghe thuat; h6i chuyen 



nganh ve nghe thuat bieu dign; to chirc, ca nhan clang 1c5,  kinh doanh hoat dOng 
bieu din nghe thuat theo quy dinh cua phap luat. 



* Can cit. phap ly ctia thu tuc hanh chinh: 
- Nghi dinh so 144/2020/ND-CP ngdy 14 thang 12 nam 2020 dm Chinh 



phu quy dinh v'e hog d'6ng nghe thuat bieu dien. Co hieu luc tir ngay 01 thang 
02 nam 2021. 



- Quyet dinh s6 632/QD-BVHTTDL,ngay 04 thang 02 nam 2021 dm B6 
truang B6 Van hoa, The thao va Du lich ve viec cong 1)6 	tijc hanh chinh mai 
ban hanh, thu tuc hanh chinh bi bai 1)6 trong link vi,rc nghe thuat bieu dien thu6c 
pham vi chirc nang quan ly dm B6 Van hoa, The thao va Du lich. 
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...(1)... 
Mau so 04 



CONG HOA XA HOI CHU' NGHTA VItT NAM 
DOc 14p - Tv do - Hanh phtic 



   



So:... 
V/v cte nghi to chirc cu(ic thi, lien hoan 



cac loai hinh nghe thuat bieu dien 



 



ngay thang natn 



 



Kinh giri: ... (2) ... 



Can cir Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2020 dm Chinh phu quy 
dinh vi hog dOng nghe thuat bieu dien, ... (1) ... di nghi to chdc cu6c thi, lien hoan 
cac loai hinh nghe thuat Mai dien nhu sau: 



1. Ten cu6c thi, lien hoan (ten nuOc ngodi niu c6): 



2. Th6i gian to chfrc: 



3. Dia diim to chirc: ... (3) ... 



4. Loai hinh nghe thuat biiu dien:... (4) ... 



5. Th6ng tin lien quan: 



- Ca quan, to chdc, ca nhan lien kit, phi hop (niu co). 



Tai lieu kern theo: 	(5) ... 



...(1)... cam kit thuc hien dung nhung not dung tren theo cac quy dinh cua phap luat 
hien hanh va co trach nhiern: 



- Chap hanh quy dinh tai Nghi dinh so 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2020 
cua Chinh phu quy dinh vi hoat dOng nghe thuat bieu dien; 



- Tuan thii,quy dinh vi bao dam an ninh, 	to an town xa h6i, moi trugng, y ti va 
phOng, ch6ng chay no, cac dieu kien khac theo quy dinh cua phap luat c6 lien quan 
truerc va trong qua trinh to chirc cu6c thi, lien hoan cac loai hinh nghi thuat bieu diem/. 



Noi nhan: 
- Nhu tren; 
- ...; 
- Luu: 



TO CHIYC/CA NHAN BE NGHI 
(4, ghi r -6 h9 ten, (long cleiu) 



(1) TO chOc, ca nhan de nghi. 
(2) Co quan nha nu& co tham quyen chap thuan to chic cuOc thi, lien hoan cac loai hinh nghe thuat bieu 
(3) Dia chi khu voc/co sa to chirc cuOc thi, lien hoan cac loai hinh nghe thuat bieu dien. 
(4) Ghi ro loai hinh nghe thuat Neu di6n cda cuOc thi, lien hoan. 
(5) Thanh phn ho so thoc hien thii toc hanh chinh va cac tai lieu khac (neu ca). 
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... (1) ... 
MAtt se; 05 



CONG HOA xA 110I CHU NGHIA VIE: T NAM 
Dec 1;ap — Ty do —11#nh phtic  



   



      



ngay thang nam 



DE AN TO CHeC CUOC THI, LIEN HOAN 



1. Ten gyi, thin vi to chIrc cuec thi, lien hoan 
1.1. Ten ggi: "...(2)..." 
1.2. Dan vi to chirc: "...(1)..." 
2. Loyi hinh nghe thulat bieu dien 
Phan nay ghi r6 cac loci hinh ngh" thuat biL dien duqc to chirc thi, lien hoan 
3. Myc dich, y nghia cuec thi, lien hoan 
Mpc dich, y nghia cua cu6c thi, lien hoan dugc neu r6 va phai phi hap voi ten 



ggi cua cu6c thi, lien hoan. 
4. Dieu kien, doi turfing tham gia cuOc thi, lien hoan 
4.1. Dieu kin tham gia 
4.2. Doi tuqng tham gia 
5. Nei dung, trinh hr to chirc 
5.1. Cong 1)6 cu6c thi, lien hoan 
- Thai gian 
- Cach thIrc, n6i dung thong bao to chirc 
5.2. yang thi .../Chuang trinh lien hoan 
- Thai gian, dia diem 
- N6i dung thi, lien hoan 
- Cong b6 ket qua 
5.3. VOng thi .../Chuang trinh lien hoan 
6. Danh hieu, gia tri giai thtr&ng va thoi gian trao danh hieu, giai thtrZeng 
6.1. Danh hieu va gia tri giai thuang 
6.2. Thai gian trao danh hieu, giai thuang 
7. Quy the cham giai 
Ngoai cac quy the chdm giai cua cu6c thi, lien hoan do don vi to chic quy dinh, 



phan nay ghi r6 thanh phan ban giam khao CO it nhat 2/3 tong s6 thanh vien dap img 
nang luc chuyen mon ye loai hinh nghes thuat bieu dien trong cu6c thi, lien hoan. 



8. Kinh phi to cht'rc 
(Oh kern theo cac tai lieu chung minh ngu6n kinh phi) 
9. Quyen va nghia vu ctia to chirc, ca nhan lien quan 
Phan nay ghi r6 quyen, nghia vu cila to chirc, ca nhan lien ket, nha tai trg, thi 



sinh,;.. kern theo cam ket phai chiu trach nhi'em xi ly giai quyet khieu nai, to cao cua 
cac to chirc, ca nhan lien quan den hoat &Ong to chic cuOc thi, lien hoan caa dan vi. 



TO CHI:rC/CA NHAN BE NGHI 
(Kj), ghi r5 ho ten, (long ("au) 



(1) TO chtic, cd nhan de nghi. 
(2) Ten cuOc thi, lien hoan cac lout hinh nghe thuat bieu dien. 
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3. Thii tuc to chti'c cuOc thi ngtriri cep, ngtrai mau 



* Trinh ty. thyr hi01: 
a) To churc, ca nhan gdi 01 b9 ho sa truc tiep; qua buu chinh hoac true tuyen 



toi So Van h6a va The thao it nhat it nhat 30 ngay lam viec truac ngay du kien 
to chirc cu9c thi; 



b) Truang hgp ho sa chua hgp le, trong thai han 03 ngay lam viec ke tir 
ngay nhan dugc ho so, Si Van Ha va The thao c6 van ban thong bac,  yeu cau 
hoan thien he) so; 



c) Truang hgp ha so day du theo quy dinh, trong tiled han 15 ngdy lam viec 
ke tir ngay nhan hO so, Ser Van hoa va The thao tham dinh va trinh UBND tinh 
cap van ban chAp thuan to chirc cu9c thi (theo Mau s9 09 tai Phij 1pc ban hanh 
kern theo Nghi dinh so 144/2020/ND-CP) gong thai clang tai tren he th9ng thong 
tin dien tir. Truang hgp khong chAp thuan, phai tra lai bang van ban neu ro lY do 



d),Truang,hop thay doi not dung cu9c thi da" dugc chap thuan,,  to chUc, ca 
nhan de nghi to chirc cu9c thi c6 van ban neu ro 15/ do gdi truc tiep; qua buu 
chinh hoac truc tuyen bad So' Van h6a va The thao. Trong thai han 05 ngay lam 
viec, ke tir ngay nhan du hO so hop re, Ser Van hoa va The thao xem xet, trinh 
UBND tinh quy& dinh va thong bao kat qua bang van ban tai to chirc, ca nhan 
de nghi; 



d) Truang hgp thay dai thai gian, 	diem to chirc cu9c thi da dugc chAp 
thuan, chirc, nhan de- nghi to chirc cu9c thi, lien hoan co van ban thong bao 
giri truc tiep; qua buu chinh hoac truc tuyen So Van boa va The thao va chinh 
quyen, 	phuang noi to chirc cu9c thi it nhat 05 ngdy lam viec truck ngay du 
kien to chirc cu9c thi. 



- Thai gian flap nhan va tra kat qua: 
+ Buai sang: Tir 08h00 den 11h00 
+ Buai chieu: Tir 13h30 den 16h30 
- Dia diem tier, nhan va tra kat qua: Trung tam Phvc vu hanh chinh cong tinh, 



s9 01 Le Lai, thanh ph9 Hue. 
* Cach thirc thyr hiOz: N9p truc tiep, true tuyen hoac qua dich vu buu chinh 



cong ich den Trung tam Phpc vu hanh chinh cong tinh. 
* Thanh phdn, so luang ho so': 
a) Van ban de nghi to chirc cu9c thi (theo Mau so 07 tai Phu lkic ban hanh 



kern theo Nghi dinh s9 144/2020/ND-CP); 
b) Da an to chirc cu9c thi (theo Mau so 08 tai Phu luc ban hanh kem theo 



Nghi dinh so 144/2020/ND-CP). 
- So lugng ha so: 01 (be). 
* Thai han giai quyit: 15 ngay lam viec ke tir ngay nhan du ho so hgp le. 



Trong do 
* Doi twang thyv hien thit tyc hanh chinh: To chirc, ca nhan. 



••• 
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* Ca quan thwc hien thii tyc hanh chinh: 
- Cor quan c6 tham quyen quyet dinh: UBND tinh 
- Coy quan trirc tip thyc hien TTHC: 	Van Ma va,The thao. 
* Ket qua thyv hien thi tyc hanh chinh: Van ban chap thuan. 
* Phi, le phi: Khong 
* Ten mau clan, mau khai: 
- Van ban de nghi to chtirc cu6c thi ngu6i dep, nguoi mau (Nth s6 07 Phu 



lyc ban hanh kern theo Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP); 
- De an to chdc cu6c thi (Mau s6 08 Phy 1pc ban hanh kern theo Nghi dinh 



s6 144/2020/ND-CP). 
* Yeu cau, die'u kien thyv hien this tyc hanh chinh: 
La don vi sir nghiep cong lap c6 chtirc nang bieu dign nghe thuat; h6i chuyen 



nganh ve nghe thuat bieu di6n; to chtirc, ca nhan clang ky kinh doanh boat Ong 
bieu dien nghe thuat theo quy dinh cua phap luat. 



* Can cir phap ly cua this tyc hanh chinh: 
- Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2020 cua Chinh 



phu quy dinh ve hoat Ong nghe thuat bieu dien. Co hi'eu lyc tir ngay 01 thang 
02 nam 2021. 



- Quyet dinh s'6 632/QD-BVHTTDL,ngay 04 thang 02 nam 2021 cua B6 
twang B6 Van Ma, The thao lid Du lich ve viec ding 1)6 thu tyc hanh chinh mai 
ban hanh,. tint'  tuc hanh chinh bi bai 136 trong linh vrc nghe thuat Neu dien thu6c 
pham vi chirc nang quan 1Y cua B6 Van hoa, The thao va Du lich. 
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... (1) ... 
Mau so 07 



CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM 
DOc 14p - Tir do - 11#nh phtic 



   



So:... 
V/v de nghi to eh& 



cu(ic thi ngtroi dep, ngtrai mau 



 



ngay thong nam 



 



Kinh 	... (2) ... 



Can dr Nghi dinh so 144/2020/ND-CP ngay 14 thong 12 nom 2020 cilia Chinh phu quy 
dinh ye hog Ong nghe thuat bieu diL, ... (1) ... de nghi to chirc cuOc thi ngtrai del), 
nguai matt nhu sau: 



1. Ten cuOc thi (ten ntrac ngoai ne'u c6): 



2. Thai gian to chirc: 



3. Dia diem to chirc:... (3) ... 



4. Thong tin lien quan: 



- Ca quan, to chirc, ca nhan lien k6t, phi hap (ne'u c6); 



TM lieu kern theo: 	(4) ... 



...(1)... cam k'et thgc hien dung nhang nOi dung tren theo cac quy dinh cua phap luat 
va co trach nhie‘m: 



- Chap hanh quy dinh tai Nghi dinh so 144/2020/ND-CP ngay 14 thong 12 nom 2020 
cua Chinh phit quy dinh ye hog dOng nghe thuat bieu diL; 



- Tuan thit,quy dinh boo dam an ninh, tat to an toan xa hOi, moi truang, y va 
ph6ng, chong chay no, cac dieu kien khac theo quy dinh cna phap luat co lien quan 
truac va trong qua trinh to chirc cuOc thi ngtrai dep, ngtrai mau./. 



Noi nh(in: 
- Nhu tren; 



- Luu: 



TO CHU'C/CA NHAN HE NGHI 
ghi rO ho ten, dong cau) 



(1) To chitc, ca nhan de nghi. 
(2) Cu quan nha ntreic ca tham guy& chap thu:an to chirc cugc thi nguiyi dgp, nguoi matt. 
(3) Dia chi khu vac/ca s& to chtic cugc thi ngtrari dep, ngutri rau. 
(4) Thanh phan ho sor thtrc hien thit tic hanh chinh va cac tai ligu khac (ngu co). 
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... (1) ... 



Mitt so 08 



CONG HOA x A HOI CHO NGHIA VIE: T NAM 
Hoc lap — Tkr do — Honh phtic 



ngly thang nam 



   



DE AN TO CHtfC CUOC THI 
"... (2) ... 59 



1. Ten goi, don vi to chIrc et* thi 
1.1. Ten goi: "...(2)..." 
1.2. Dun vi to chirc: "...(1)..." 
2. Muc Bich, y nghia cuec thi 
Myc clich, y nghia ctia cuOc thi dupc neu r5 va phoi phis hop vai ten goi ctia cuOc thi. 
3. Dieu kien, coi ttrong tham gia dkr thi 
3.1. Dieu kien du thi 
3.2. D6i tugng du thi 
4. Nei dung, trinh ttr to chfrc 
4.1. Cong bo cuOc thi 
- Thai gian 
- Cach thdc, not dung thong bao to chirc 
4.2. \Tong thi  
- Thai gian, dia diem 
- NOi dung thi 
- Cong be, ket qua 
4.3. V6ng thi 
5. Danh hieu, gia tri giai thuirng va thiri gian trao danh hieu, giai thterng 
5.1. Danh hieu va gia tri giai thuang 
5.2. Thai gian trao danh hieu, giai thuang 
6. Quy the chain giai 
7. Kinh phi to chin 
(Giri kern theo cac tai lieu chimg minh ngu6n kinh phi) 
8. Quyen va nghia vu ctia to chfrc, ca nhan lien quan 
Phan nay ghi rO quyen, nghia vu cfra to chdc, ca nhan lien ket, nha tai try, thi 



sinh... kern theo cam ket phai chiu trach nhi'em xu 1y giai quyet khieu nai, to cao cua cac 
to chirc, ca nhan lien quan den hoat Ong to chic cuOc thi cfra don vi. 



TO CHeC/CA NHAN DE NGHI 
(K.)" ghi ro ho ten, (long clau) 



(1) To chirc, ca nhan de nghl. 
(2) Ten cui5c thi ngtan dgp, nguoi 
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4. Thii tuc ra ntroc ngoai dty thi ngtrZri dep, ngtriYi matt 



* Trinh ty thyc hien: 
a) Ca nhan giri 01 bO hO so truc tiep; qua but' chinh hoc true tuyen toi So 



Van hoa va The thao; 
b) TruOng hop ho so chua hop le, trong thei hp 03 ngay lam viec ke tir 



ngay nhdn duoc hO so, SO Van hoa va The thao c6 van ban thong bao yeu cdu 
hoan thien ho so';  



c) TruOng hop hO so day du theo quy dinh, trong tiled han 05,  ngay lam viec 
ke ngay Wan ho so, SO Van hoa va The thao tham dinh va cap van ban xac 
Wan (theo Mau so 11 tai Phu luc ban hanh kern theo Nghi dinh so 144/2020/ND-
CP) dOng thOi dang tai tren he thOng thong tin din tir. TruOng h9p khong xac 
nhdn, phai tra loi bang van ban neu rO lY do; 



d) Trueng hop thay dOi not dung da &roc xac nhdn, ca nhan 63 van ban neu 
ro lY do giri truc tier); qua btru chinh hoc truc tuyen tOi See Van h6a va The thao. 
Trong,thei han 02 ngay lam viec, tir ngay nhan du fro so hop le, SO Van h6a 
va The thao xem xet, guy& dinh va thong bao ket qua bang van ban tai ca nhan 
de nghi. 



- Thad gian tier) nhan va tra ket qua: 
+ BuOi sang: Tir 08h00 den 11h00 
+ BuOi chieu: Tir 13h30 den 16h30 
- Dia diem tier) nhdn va tra ket qua: Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh, 



so 01 Le Lai, thanh phO Hue. 
* Cach thirc thzrc hien: NOp true tiep, trkrc tuyen hoc qua dich vu buu chinh 



cong ich den Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh. 
* Thanh ph lin, s a luvng ha so.: 
a) TO khai ve viec ra nueic ngoai du thi nguoi dep, ngtroi mau (theo Mau so 



10 tai Phu luc ban hanh kern theo Nghi dinh so 144/2020/ND-CP); 
b) Phieu ly lich to phap so 1; 
c) Ban sao giay mei du thi kern theo ban dich tieng Viet c6 chUng thkrc chit 



ky ngoai dich. 
- SO ltrong hO so: 01 (b0). 
* Thoi han giai quyA. 05 ngay lam viec ke tir ngay nhdn du hO so hop re. 
* Doi tu'ong thyc hien thY tyc hanh chinh: Ca nhan. 
* Co quan thyc hien thu tyc hanh chinh: 
- Co quan c6 tham quyen quye't dinh: SO Van hoa va The thao. 
- Co quan true tier) thgc hien TTHC: So Van h6a va The thao. 
* Ket qua thyc hien this tyc hanh chinh: Van ban chdp thudn. 
* Phi, le phi.. Khong 
* Ten mau don, mau to khai: Ta khai ve viec ra nuoc ngoai du thi ngued 



dep, ngtrOi mau (Mau so 10 Phu luc ban hanh kern theo Nghi dinh so 
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144/2020/ND-CP). 
* Yeu cju, di&c ki01 thu'c hien this tuc hanh chinh: 
a) Co gib med cua to chirc, ca nhan to chirc cu6c thi. 
b) Khong trong thed gian bi ap dung bien phap xir lY hanh chinh; khong c6 



an tich hoac khong phai la nguai gang bi bu6c t6i theo quy dinh cua phap luat 
ve to tvng hinh sv. 



c) Khone trong thai gian bi dinh chi hoat One bleu din nghe thuat theo 
guy& dinh cua co quan nha ntrac c6 tham quyen. 



* Can cir phap 1)5 cua thic tyc hanh chinh: 
- Nghi dinh s6 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2020 cua Chinh 



phu quy dinh ve hoat gong nghe thuat bleu dien. Co hieu hrc tir ngay 01 thang 
02 nam 2021. 



- Quyet dinh s6 632/QD-BVHTTDL ngay 04 thang 02 nam 2021 cua B6 
truang B'6 Van boa, The thao va Du lich ve viec cong bo thu tic hanh chinh moi 
ban hanh, thu tic hanh chinh bi bai 1)6 trong linh vvc nghe thuat bieu din thu6c 
pham vi chac nang quan lY dm B6 Van h6a, The thao va Du lich. 
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Mau s6 10 
CONG HOA XA-  HOI CHU NGHiA VItT NAM 



DO 14p - Tty do - Hanh phtic  



ngay thcing nam 



TO KHAI 
Ve vqc ra name ngoai clty thi nguiri clep, ngtriri mat' 



Kinh 	... (1) ... 



HQ ten: ... 



The can cuac cong clan/chi:mg minh nhan dan/h6 chieu so ... do ... cap ngay thang 
nam 



Can cir Nghl dinh s6 144/2020/ND-CP ngay 14 thang 12 nam 2020 dm Chinh phu quy 
dinh ye hoat dOng nghe thuat bieu di6n, toi clang ky ra nuac ngoai du thi nguai 
nguai mau nhu sau: 



1. Ten cuOc thi (ten nu6c ngoai): 



2. Thai gian tham gia: 



3. Dia diem tham gia: 	(2) ... 



Tar lieu kern theo: ... (3) ... 



... (1) xin cam ket thgc hi6n dung va hoan toan chin trach nhiem ve nhi-mg not dung 
tren theo cac quy dinh cua phap luat hien hanh./. 



TO CHeC/CA NHAN BE NGHI 
(4, ghi r5 hp ten) 



(1) Co quan nha nu& co thAm quyen xac nhAn cho ca nhan Viet Nam du thi nguai dcp, ngu6i mau a nu6c ngoai. 
(2) Tinh/thanh pho cua quoc gia not to chtic cu0c thi. 
(3) Thanh phan h6 so thgc hien thil tuc hanh chinh va cac tai lieu khac (neu c6). 
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II. TTHC DU QC SIA DOI, BO SUNG LINH VI/C VAN HOA 



1. Thu tuc cap GiAy phep du dieu kien kinh doanh dich vu karaoke 



* Trinh ttr thz,rc hi On: 
- Doanh nghiep gin 01 bO hO so de nghi cap Gidy phep du dieu kien kinh doanh 



dich v1,1 karaoke den SO( Van h6a va The thao; 
- Truang hop ho so chua ddy du the() quy dinh, trong thai han 01 ngay lam 



viec ke tir ngay nhan ho so, S& Van h6a va The thao c6 van ban thOng bao yeu 
caw hoan thien WO so. 



- Twang hop hO so day du theo quy dinh, trong then han 05 ngay lam viec ke 
tir ngay nhan hO so, So.  Van boa va The thao cap Gidy phdp du dieu kien kinh doanh 
thdrn dinh hO so va thdm dinh thirc to cac dieu kien theo quy dinh va cap Gidy phdp 
(theo ivfh so 02 tai Phu luc ban hanh kern theo Nghi dinh so 54/2019/ND-CP ngay 
19 thang 6 nam 2019). Truang hop khong cap Gidy phep du dieu kien kinh doanh 
dich vu karaoke phai tra lai Wang van ban va neu ro VT do. 



- Thai gian tiep nhan va tra ket qua: 
+ Bu6i sang: Tu.  08h00 den 11h00 
+ Bu6i chieu: Tir 13h30 den 16h30 
- Dia diem tiep nhan va tra ket qua: Trung tam Plwc vu hanh chinh cong tinh, 



s('') 01 Le Lai, thanh phO Hue. 
* Cach thirc thz,rc hi.en: NOp tnrc tiep, trvc tuyen hoc qua dich vu btru chinh 



cong ich den Trung tam Plwc vu hanh chinh cong tinh. 
* Thanh phein, se; ltrang ho sa: 
(1) Dan de nghi cap Gidy phep du dieu kien kinh doanh dich vu karaoke 



(Mau s6 01 tai Phu luc ban hanh kern theo Nghi dinh so 54/2019/ND-CP ngay 19 
thang 6 nam 2019). 



, (2) Ban sao c6 chimg thusho4c ban sao c6 xudt trinh ban chinh de 
dui chieu Giay chimg nhan du dieu kien ve an ninh, tat tv. 



- So lugng h6 so: 01 (bO). 
* Thai han gied quyet: 05 ngay lam viec ke tir ngay nhan du hO so hop le. 
* Doi twang thirc hiOn gni tuc hanh chinh: Doanh nghiep 
* Co. quan thuy hiOri thit tuc hanh chinh: 
- Co quan c6 tham quyen quyet dinh: S& Van Ma va The thao. 
- Co quan trtrc tiep thirc hien TTHC: 	Van Ma va The thao. 
* Kit qua thuy hi -On thic tuc hanh chinh: Giay phep. 
* Phi, 	* 
- Tai thanh pH; Hue, TX Huong Tra, TX Huong Thily: 
+ Tic 01 Glen 03 phong: 4.000.000 cfong/gi 
+ Tir 04 clri 05 phong: 6.000.000 cfong/gieiy. 
+ Tir 06 phOng tro. len: 12.000.000 cl:ong/giely. 
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Tai cac khu vyr khcic: 
+ Tic 01 den 03 phdng: 2.000.000 d:ong/giciy. 
+ Tir 044161 05 phong: 3.000.000 clang/gay. 
+ Tic 06 phong tr .& len: 6.000.000 clang/gay. 
* Ten maid don, mau to khai: 
Dan de nghi cap Gidy phep du dieu kien kinh doanh dich vu karaoke (Mau 



s9 01 tai Phu luc ban hanh kern theo Nghi dinh s9 54/2019/ND-CP ngay 19 thang 
6 nam 2019). 



* Yeu ca'u, dieu kien thu'c hien thY tuc hanh chinh: 
(1) La doanh nghiep hoc ho kinh doanh dugc thanh 1Sp theo quy dinh cua 



phap luSt. 
(2) Bao dam cac dieu kien ye phong, ch9ng chay no va an ninh, trat to theo 



quy dinh tai Nghi dinh se; 96/2016/ND-CP ngay 01 thang 7 nam 2016 ciia Chinh 
phu quy dinh dieu kien ve an ninh, trSt to dai vii mot so nganh, nghe ddu to kinh 
doanh có dieu kien. 



(3) Phong hat phai có dien tich sir dicing tir 20 m2  tra len, khong ke cong trinh 
php. 



(4) Khong dugc dat chit cira ben trong phong hat hoc d4t thiet bi bao ding 
(trii cac thiet bi bao chay n9). 



* Trach nhiem chung cua doanh nghiep, h9 kinh doanh khi kinh doanh dich 
vu karaoke: 



(1) Chdp hanh phap luSt lao dOng vii ngueri lao ding theo quy dinh cua phap 
luSt. Cung cap trang phvc, bien ten cho ngueri lao ding. 



(2) Bao dam du dieu kien cach am va am thanh thoat ra ngoai phong hat hoc 
phong truing 	hop vii Quy chuan k'y thuast quoc gia ye tieng on. 



(3) Tuan thu quy dinh tai Nghi dinh s9 105/2017/ND-CP ngay 14 thang 9 
nam 2017 dm Chinh phu ve kinh doanh ruou. 



(4) Tuan thu quy dinh cua phap luSt ve,phong, chOng tac hai 	thu9c la. 
(5) Tuan 	quy dinh 	phap luSt ve bao moi truing; 	sinh an toan 



thqc pham; ban quyen tac gia; hgp ding lao ding; an toan lao ding; bao hiem; 
phong, chong to nan xa h9i va cac quy dinh cua phap lust khac có lien quan. 



* Trach nhiem cua doanh nghiep, h9 kinh doanh khi kinh doanh dich vu 
karaoke phai phai tuan theo cac quy dinh sau day: 



Ngoai trach nhiem quy dinh tai Dieu 6 Nghi dinh s9 54/2019/ND-CP ngay 
19 thang 6 nam 2019, doanh nghiep hoc ho kinh doanh dich vu karaoke có trach 
nhiem: 



(1) Bao darn hinh anh phu hap lii bai hat the hien teen man hinh 
(hoSc hinh thirc tuang tir) va van boa, dao dirc, thudn phong my tic cua dan tic 
Viet Nam. 



(2) Khong dugc boat ding tir 0 giey sang d&I 08 gier sang. 
* Can ar phap 135 cita thif tyc hanh chinh: * 
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- Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngdy 19 thong 6 nam 2019 dia. Chinh phu quy 
dinh ve kinh doanh dich vv karaoke, dich vv vu trueng. Co hie;u lvc thi hanh to 
ngay 01 thong 9 nam 2019. 



- Thong tut sa 01/2021/TT-BTC ngay 07 thcing 01 nam 2021 ctia BO truang 
- BO Tai chinh quy clinh vi mirc thu, chi do thu, nop, quan ly va sip dung phi tham 
dinh cap Gialy phep kinh doanh karaoke, vu trworng. Co hi'Ou hfc thi hanh tie ngay 
25 thong 02 nom 2021. 



- Quye't dinh s6 820/QD-BVHTTDL ngay 09 thong 3 nam 2021 oh BO 
truang B6 Van boa, The thao va Du lich Ve vi& cong b6 thu tvc hanh chinh sira 
d6i, b6 sung trong linh vvc van h6a thu6c pharn vi chirc nang quail ly dm BO 
Van h6a, The thao va Du lich. 



* Phan in cVrn, nghieng la not dung dtrcec sira doi, b a sung 
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mau so 01 



... (1) ... 	CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIE:T NAM 
Do, c 1:ap - Tkr do - Hph phtic 



so: 	.1 	 , ngay thang nam 



DON DE NGHI 
CAP GIAY PHEP DU DIEU KIEN KINH DOANH DICH VU 



KARAOKE 



Kinh 	(2) 	 



Ten Doanh nghiep/1-14:5 kinh doanh. 	  
Ngtroi dai dien theo phap luat: 	  
Dia chi try so chinh: 	  
Dien thoai: 	  Fax: 	  
Gidy chirng nhan clang k5f doanh nghiep/Gidy chdng nh'an clang 14,  ho 



kinh doanh so 	do 	 cap ngay 	thang 	nam 	 
Ma so: 	  
De nghi ... (2) 	xem xet cap Gidy phep du dieu kien kinh doanh dich vv 



karaoke, cu the la: 
Kinh doanh dich vu karaoke tai Ilia chi: 	  
Ten, bien hieu co kinh doanh (neu có): 	  
Dien thoai: 	  Fax: 



STT 
	



Vi tri, kich thuerc phong 
	



Dien tich (m2) 



Tai lieu kern thew 	  
	  (3) 	  
... (1) 	xin cam doan not dung trinh bay tren hoan toan xac thvc va 



thirc hien dung cdc quy dinh tai Nghi dinh so 54/2019/ND-CP ngay 19 thang 6 
nam 2019 dia. Chinh phu quy dinh ye kinh doanh dich vu karaoke, dich vu 
vu trtrong va nhung quy dinh cua phap lulat c6 lien quan. Neu vi pharn, xin 
hoan toan chiu trach nhiem truck phap luat./. 



Nguiri dgi din theo phi') 1u4t 
ghi 7-5 ho ten, (long cau (ner'u co)) 



(1) Ten doanh nghiep/h0 kinh doanh dich vu karaoke. 
(2) Ca quan có tham quyen cap Giay phep du dieu kien kinh doanh dich vu karaoke. 
(3) Neu rO cac tai lieu kern theo. 











20 



2. Thii tyc cap GiAy phep du dieu 14n kinh doanh dich vy vu truirng 



* Trinh tut thyr hien: 
- Doanh nghiep hoac hO kinh doanh giri 01 bO h6 so de nghi cap Giay phep du 



dieu kien kinh doanh dich vu vu trtrong den SO Van He va The thao; 
- Trtrong hop h6 so chtra day dU theo quy dinh, trong thad han 01 ngdy lam 



viec ke tir ngdy nhan 116 so, Si Van h6a va The thao c6 van ban thong bao yeu 
cau hoan thien h6 so. 



- Throng h9p 116 so day du theo quy dinh, trong thoi han 05 ngay lam viec ke 
tir ngdy nhanh6 so, SO Van hoa va The thao cap Giay phep du dieu kien kinh doanh 
tham dinh h6 so va than' dinh thvc to cac dieu kien theo quy dinh va cap Giay phep 
(theo Mau s6 02 tai Phu lvc ban hanh kern theo Nghi dinh so 54/2019/ND-CP ngay 
19 thang 6 Warn 2019). Truirng h9p khong cap Giay phep du dieu kien kinh doanh 
dich vu vu trueng phai tra lei bang van ban va neu ro V/ do. 



- Thiyi gian tier) nhan va tra ket qua: 
+ Buoi sang: Tx 08h00 den 11h00 
+ Bu6i chieu: Tir 13h30 den 16h30 
- Dia diem tiep nhan va tra ket qua: Trung tam Phpc vu hanh chinh cong tinh, 



so 01 Le Lai, thanh ph6 Hue. 
* Cach thirc thyr hien: NOp tn,rc tiep, tivc tuyen hoac qua dich vu buu chinh 



cong ich den Trung tam Phvc vu hanh chinh cong tinh. 
* Thanh phan, so krang ho sce: 
(1) Don de nghi cap Giay phep du dieu kien kinh doanh dich vu vu truong 



(Mau so 01 tai Phij lvc ban hanh kern theo Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngay 19 thang 
6 narn 2019). 



, (2) Ban sao c6 chung tiwc hoac ban sao co xuat trinh ban chinh de 
doi chieu Giay chUng nhan dU diet' kien ve an ninh, 



- S6 luting h6 so: 01 (be). 
* Thai han giai quye't: 05 ngay lam viec ke tir ngdy nhan dU h6 so hop 
* Doi ttrryng thz,rc hien this tyc hanh chinh: Doanh nghiep hoac 110 kinh doanh 
* Ca quan thyv hien thY tyc hanh chinh: 
- Co quan c6 tham quyen quyet dinh: Si Van hoa va The thao. 
- Co quan tryc tiep thix hien TTHC: Si Van hoa va Th'e thao. 
* Ket qua thuc hien this tyc hanh chinh: Giay phep. 
* Phi, le phi: 
- Tgi thanh ph a Hu4 TX Hwang Tra, TX Huang Thity: Mirc thu phi tham 



clinh cap giay phep la 15.000.000dang/giay; 
- Tgi cac khu vtrc khac: Mt"rc thu phi tham clinh cap giay phep la 



10 . 000. 000clOng/gia y. 
* Ten m au clan, mau td khai: 
Don de .nghi cap Giay phep dU dieu kien kinh doanh dich vu vu truOng (Mau 
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so 01 tai Phu luc ban hanh kern theo Nghi dinh so 54/2019/ND-CP ngdy 19 thang 6 
nam 2019). 



* Yeu cju, dieu kien thtrc hien thin tyc hanh chinh: 
(1) La doanh nghiep hoac hi) kinh doanh dugc thanh lap theo quy dinh cua 



phap lust; 
(2) Bao dam cac dieu kien ve phong, chong chay no va an ninh, trat to theo 



quy dinh tai Nghi dinh so 96/2016/ND-CP ngay 01 thang 7 nam 2016 dm Chinh 
phu quy dinh dieu kien ye an ninh, trat to dai v6i mot so nganh, nghe &Au to kinh 
doanh c6 dieu kien; 



(3) Phong vu truing phai c6 dien tich sir dung tir 80m2  fro.  len, khong ke cong 
trinh phg; 



(4) Khong duce at chat cira ben trong phong vu truing hoac dat thiet bi bao 
dOng (trir cac thiet bi bao chay no); 



(5) Dia diem kinh doanh phai each truing hgc, benh vien, co sa ton gido, tin 
ngtang, di tich lich sir - van h6a tit. 200m to len. 



* Trach nhiem chung cua doanh nghiep, h.(5 kinh doanh khi kinh doanh dich 
vg vu truing phai phai than theo cac quy dinh sau day: 



(1) Chap hanh phap luSt lao ding v6i ngtroi lao ding theo quy dinh cua phap 
luSt. Cung cap trang phuc, bien ten cho ngue(i lao 



(2) Bao dam du dieu kien each am va am thanh thoat ra ngoai phong hat hoac 
vu truing phu hop vii Quy chuan k5r thuat quoc gia ve tieng on. 



(3) Tuan thit quy dinh tai Nghi dinh so 105/2017/ND-CP ngay 14 thang 9 
nam 2017 cita Chinh phU ve kinh doanh rugu. 



(4) Tuan thu quy dinh cua phap luSt ve phong, chong tac hai 	thuac la. 
(5) Tuan 	quy dinh 	phap luSt ve bao ve moi truing; ve sinh an toan 



thgc pham; ban quyen tac gia; hop ding lao ding; an town lao ding; bao hiem; 
phong, chong to nan xa hOi va cac quy dinh cua phap lust khac c6 lien quan. 



* Trach nhiem cua doanh nghiep, hO kinh doanh khi kinh doanh dich vu vii 
truing phai phai tu'an theo cac quy dinh sau day: 



Ngoai trach nhiem quy dinh tai Dieu 6 Nghi dinh so 54/2019/ND-CP ngay 
19 thang 6 nam 2019 doanh nghiep hoac hO kinh doanh dich vu vu truing c6 trach 
nhiem: 



(1) Khong dtroc boat ding tit. 02 gia.  sang den 08 gia sang. 
(2) Khong cung cap dich vu vu truing cho ngueri chua du 18 tuai. 
(3) Truing hgp c6 chuong trinh bieti din nghe thuat phai thgc hien theo 



quy dinh cua phap luSt ve Neu dien nghe thuSt. 
* Can al' phcip 135 cua thti tyc hanh chinh: * 
- Nghi dinh so 54/2019/ND-CP ngay 19 thang 6 nam 2019 dia. Chinhphii quy 



dinh ve kinh doanh dich vg karaoke, dich vg vu truing. Co hieu luc thi hanh 
ngay 01 thang 9 nam 2019. 
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- Thong so 01/2021/TT-BTC ngay 07 thong 01 nom 2021 ctia Bo truang Bo 
Tai chinh quy dinh ve mirc thu, che do thu, nap, quern ly va .51:r dung phi therm dinh cap 
Gay phep kinh doanh karaoke, vu truemg. Co hi "14 ly'c thi hanh tir ngay 25 thong 
02 nom 2021. 



- Quy& clinh so 820/QD-BVHTTDL ngay 09 thong 3 nom 2021 cna B6 
truerng BO Van hoa, The thao va Du lich Ve viec cong 13,6 thii tvc hanh chinh situ 
doi, 136 sung trong link vuc van h6a thu6c pham vi chuc Wang quern ly dia. B6 
Van h6a, Th6' thao va Du lich. 



* Ph :an in dam, nghieng la nai dung cluvc situ doi, bo sung 
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. . . ( 1 ) . . . 	CONG HOA XA 110I CH UNG1-11A VICT NAM 
WO lap - Tir do - Hynh pink 



so: 	.1 	 , ngay 	thang 	Wain ...... 



DON DE NGHI CAP GIAY PHEP DU DIEU KIEN 



KINH DOANH DICH VU VU TRU'ONG 



Kinh 	(2) 	 



Ten Doanh nghiep/HO kinh doanh- 
Nguad dai dien theo phap luat: 	  
Dia chi till so chinh: 	  
Dien thoai• 	  Fax. 	  
Giay Chung nhan clang 14,  doanh nghiep/Gia'y chirng nhan clang k5T hO 



kinh doanh so 	do 	 cap ngay 	thang 	nam 	 
Ma so. 	  
De nghi ... (2) xem xet cap Gia'y phep du dieu kien kinh doanh dich vu dich 



vu vu truOng, cu the la: 
Kinh doanh dich vu dich vu vu tnrong tai dia. chi: 	 
Ten, bien hieu co so kinh doanh (neu có): 	  
Dien thoqi: 	  Fax: 	  



STT 
	



Vi tri, kich thlrarc phong 	 Dien tich (m2) 



Tai lieu kern theo: 	  
	  (3) 	  
... (1) 	xin cam doan not dung trinh bay tren hoan toan xac thgc \Ta 



thgc hien dung cac quy dinh tai Nghi dinh so 54/2019/ND-CP ngay 19 thang 6 
nam 2019 cila Chinh phu quy dinh ye kinh doanh dich vu karaoke, dich vu 
vu trueng va nhfing quy dinh cua phap luat co lien quan. Neu vi pham, xin 
'loan toan chiu trach nhiem tnrarc phap luat./. 



NguiYi dqi dien theo phap lu;at 
(kf), ghi r5 ho ten, (long cau (We'll co)) 



(1) Tdn doanh nghiep/h0 kinh doanh dich vu vu tn.rang. 



(2) Co quan c6 tham quyen cap Gia'y phep du didu kin kinh doanh dich vu vu tnrang. 
(3) Neu 1'6 cac tai lieu kern theo. 
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3. ThU tuc cap GiAy phep dieu chinh Giay pile') du dieu kien kinh doanh 
dich vu karaoke 



* Trinh tz,r tinfc hi02: 
- Truong hop thay doi ve dia diem kinh doanh phai thgc hien thil tvc cap 



moi Giay phep du dieu kien kinh doanh dich vu karaoke theo quy dinh. 
- Doanh nghiep hoac h9 kinh doanh de nghi dieu chinh Giay phep du dieu 



kien kinh doanh dich vu karaoke trong cac truong hop duai day giri 01 17,9 h8 so 
den Si Van hoa va The thao qua Trung tam Phvc vu hanh chinh cong tinh. 



+ Thay doi ye so luting phong; 
+ Thay d8i ve chn 
- Truarng hgp ho so chua dung quy dinh, trong thOi han 01 ngay lam viec ke 



tir ngay nhan h8,  so, co quan cap Giay phep du dieu kien kinh doanh 	van ban 
thong bao yeu cau hoan thienho so. 



- TruOng hop ho so day du theo quy dinh, trong thoi Ilan 04 ngay lam viec 
ngay nhan h8 so, co quan cap Giay phep du dieu kien kinh doanh c6 trach 



nhiem tham dinh h8 so, tham dinh thgc to cac not dung thay d61 va cap Giay phep 
du dieu kien kinh doanh dich vu karaoke da dugc dieu chinh (theo ML so 04 tai 
Phu lvc ban hanh kern theo Nghi dinh so 54/2019/ND-CP ngdy 19 thang 6 nam 
2019). Trung hop kh6ng cap Giay phep dieu chinh phai tra 16i bang van ban va 
neu 1.61)'1 do. 



- Thoi gian tiep nhan va tra ket qua: 
+ Bu'Oi sang: Tis 08h00 den 11h00 
+ Bu8i chieu: TU.  13h30 den 16h30 
- Dia diem tiep nhan va tra ket qua: Trung tam Phvc vu hanh chinh cong tinh, 



s8 01 Le Lai, thanh phi Huh. 
* Cach thirc thifc 	N9p truc tiep, truc tuyen hoac qua dich vv buu chinh 



cong ich den Trung tam Phvc vv hanh chinh cong tinh. 
* Thanh phan, so listing ho so': 
(1) Dan de nghi dieu chinh Giay pile]) du dieu kien kinh doanh dich vu 



karaoke (ML s9 03 tai Phu lvc ban hanh kern theo Nghi dinh s8 54/2019/ND-CP 
ngdy 19 thang 6 nam 2019); 



(2) Giay chirng nhan clang ky doanh nghiep/Giay chUng nhan dang 14/ 119 
kinh doanh: N9p ban sao c6 chirng thvc hoac ban sao va xuat trinh ban chinh de 
doi chieu (tnrOng hop n9p ho so truc tiep); n9p ban sao c6 chirng thvc (truo.ng 
hop n9p 116 so qua buu dien hoac true tuyen). 



(3) Giay phep du dieu kien kinh doanh dich vv karaoke da,duoc cap: N9p 
ban sao c6 ,chirng thgc hoac ban sao va xuat trinh ban chinh doi chieu (truerng 
hop n9p 116 so truc tiep); n9p ban sao c6 chirng thgc (truOng hop n9p h'6 so qua 
buu then hoac truc tuyen). 



- So luting h8 so: 01 (be). 
* Thai km giai quyert: 04 ngay lam viec ke -Ur ngdy nhan du h8 so hop re. 
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* Doi ttrong thtrc hien this tyc hanh chinh: Doanh nghiep 
* Ca quan Myr hien tint tyc hanh chinh: 
- Ca quan c6 therm quyen guy& dinh: Se( Van h6a va The thao. 
- Co quan trvc tiep thvc hien TTHC: Si Van boa va The thao. 
* Ket qua thtrc hien thit tyc hanh chinh: Giay phep dieu chinh 
* Phi, le phi: * 
- Tai thanh pha Hui, TX Hwang Tra, TX Hwang Thity: 
Doi vai truO'ng hop del Avec cap phep kinh doanh karaoke de nghi tang them 



phong la 2.000.000 dang/phong, nhung tang mint thu khong qua 12.000.000 
dung/gay phep/Mn therm dinh. 



- Tai cac khu vwc khac: 
Doi vol trtro'ng hop der du'or cell) phep kinh doanh karaoke de nghi tang them 



phong la 1.000.000 dang/phong, nhtrng tang mtir thu khong qua 6.000.000 
clang/gay phep/lZin therm 



- Mirc thu phi than,' Binh dieu chinh giay phep chi lieu kien kinh doanh dich 
vu karaoke dai vo'i trtro'ng hop that' d ai chit so' him la 500.000 clang/giciy. 



* Ten mau dun, mau to khai: 
Don de nghi dieu chinh Giay phep du dieu kien kinh doanh dich vv karaoke 



(Mau s6 03 tai Phu 1vc ban hanh kern theo Nghi dinh s"6 54/2019/ND-CP ngay 19 
thong 6 nam 2019). 



* Yeu ca'u, dieu kien thzrc hien this tyc hanh chinh: Khong 
* Can cir phap ly cita this tyc hanh chinh: * 
- Nghi dinh se; 54/2019/ND-CP ngay 19 thong 6 nam 2019 cila Chinh phV quy 



dinh ve kinh doanh dich vu karaoke, dich vu vu trtrorng. Co hieu lvc thi hanh tir 
ngdy 01 thong 9 nam 2019. 



- Thong ttr s a 01/2021/TT-BTC ngay 07 thong 01 nam 2021 cita BO trur'mg BO 
Tai chinh quy dinh vi mirc thu, chi do thu, nOp, quan ly va sir dung phi therm Binh cap 
Giciy phep kinh doanh karaoke, vu trufmg. Co hieu ltrc thi hanh tur ngay 25 thong 
02 nam 2021. 



- Quyet dinh s6 820/QD-BVHTTDL ngay 09 thong 3 nam 2021 dm B6 
truemg B6 Van hoa, The thao va Du lich Ve viec ding b6 thu tvc hanh chinh sira 
doi, bo sung trong link vvc van hoa thu6c pham vi chirc nang quan 1Y cila B6 
Van h6a, The thao va Du lich. 
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Mau so 03 
... (1) ... 	CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIV NAM 



Doc 1ap - Tkr do - Hanh phtic 



s'6* 	.1 	 , ngay thangnam 



DCiN DE NGHI DIEU CHINH 
GIAY PHEP DU DIEU KIE,N KINH DOANH DICH KARAOICE 



Kinh 	 (2) 
Ten doanh nghip/hO kinh doanh: 	  
Nguori dai dien theo phap luat: 	  
Dia chi tru so chinh: 	  
Dien thoai: 	  Fax: 	  
Giay chdpg nhan clang ky doanh nghp/Gidy chung nhan clang ky 



ho kinh doanh so 	 do 	 cap ngdy 	thang 	nam 	 
Ma so: 	  
Da dugc cap Gidy phep du lieu kien kinh doanh dich vu karaoke so 	 



do 	 cap ngay thong nam 	; 
Giay phep dieu chinh Giay phep du lieu kien kinh doanh dich vu karaoke (dieu 



chinh Ian thin 	) so do 	 .cap ngay thang 	(neu có); 
... (1) ... de nghi ... (2) 	xem xet,cdp Giay 	dieu chinh Giay phep lu 



dieu 	kinh doanh dich vu karaoke, the nhu sau: 
Thong tin ca (neu co) 	  
Thong tin dieu chinh 	  



(3) 



... (1) xin cam doan not dung trinh bay ten hoan toan chinh xac va thgc 
h*i dung cac quy dinh tai Nghi dinh so 54/2019/ND-CP ngay 19 thong 6 nam 
2019 dm Chinh phu quy dinh ve kinh doanh dich vu karaoke, dich vu 
vii truerng va nhang quy dinh cua phap luat có lien quan. N6u vi pham, xin 
hoan toan chin trach nhi@n truoc phap luat./. 



Nguiri 	din theo Oar, 1u4t 
(ky, ghi ro ho ten, gong cau (1414 co)) 



Chu thich:  
(1) Ten doanh nghiep hoc ho kinh doanh dich vu karaoke. 
(2) Ca quan có thArn quyen cap GiAy phep dieu chinh GiAy phep du dieu kien kinh doanh dich vu 



karaoke. 



(3) Ghi ro nei dung dieu chinh. 
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4. Thil tyc cap GiAy phep dieu chinh GiAy phep du dieu kien kinh doanh 
dich vu vu &yang 



* Trinh ttr thtrc 
- Truong hop thay doi ve dia diem kinh doanh phai thkrc hien thir tpc cap 



moi GiAy phep du dieu kien kinh doanh dich vv vu truong theo quy dinh. 
- Doanh nghiep hoc 119 kinh doanh de nghi dieu chinh Gidy phep du dieu 



kien kinh doanh dich vu vii truong trong cac truong hop clued day nOp 01 11'9 ho 
so den Sa Van h6a va The thao qua Trung tam Phvc vv hanh chinh cong tinh. 



+ Thay dOi ve so luong phong; 
+ Thay dOi ve 	sa 
- Truong hop fro so chua dung quy dinh, trong theri hart 01 ngay lam viec ke 



tir ngay nhAn ho ‘ so, co quan cap GiAy 	dieu kien kinh doanh 	van ban 
thong bao yeu cau hoan thien hO so. 



- Truimg hop 116 so dAy du theo quy dinh, trong theri hart 04 ngay lam viec 
ngay nhan hO so, co quan cap GiAy phep du dieu kien kinh doanh c6 trach 



nhiem thdm dinh hO so, thArn dinh thvc to cac not dung thay doi va cap Giay phep 
du dieu kien kinh doanh dich vu vu truong da duoc dieu chinh (theo Mau so 04 
tai Phu lvc ban hanh kern theo Nghi dinh so 54/2019/ND-CP ngay 19 thang 6 nam 
2019). Truong hop khong cap Gidy phep dieu chinh phai tra lei bang van ban va 
neu rob',  do. 



- Thad gian tier) nhAn va tra ket qua: 
+ BuOi sang: Tir 08h00 den 11h00 
+ BuOi chieu: Tir 13h30 den 16h30 
- Dia diem tiep nhAn va tra ket qua: Trung tam Phvc vu hanh chinh cong tinh, 



so 01 Le Lai, thanh phi Hub. 
* Cach thirc thtrc hi01.• N9p trvc tiep, truc tuyen hoc qua dich vu buu chinh 



cong ich den Trung tam Phvc vu hanh chinh cong tinh. 
* Thanh phan, so luvwg ho so': 
(1) Don de nghi dieu chinh Gidy phep du dieu kien kinh doanh dich vii vu 



truong (Mau so 03 tai Phu lvc ban hanh kern theo Nghi dinh so 54/2019/ND-CP 
ngay 19 thang 6 nam 2019); 



(2) Gidy chimg nhan dang 14 doanh nghiep/Gidy chdng nhAn clang ky 119 
kinh doanh: N9p ban sao c6 chi:mg thuc hoc ban sao va xuAt trinh ban chinh de 
doi chieu (truong hop n9p ho so truc tiep); n9p ban sao c6 chung thkrc (truong 
hop n9p ho,so qua buu dien hoAc truc tuyen). 



(3) Giay phep du dieu kien kinh doanh dich vu vu truong da duoc cap: NOp 
ban sao c6,chi.mg thgc hoAc ban sao va xudt trinh ban chinh d61 chieu (truong
hop n9p ho so truc tiep); n9p ban sao c6 chi:mg thvc (truong hop n9p hO so qua 
buu dien hoc truc tuyen). 



- SO luong hO so: 01 (be). 
* Thai hgn giai quyt: 04 ngay lam viec ke tir ngay nhAn du hO so hop re. 
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* Da i twang thifc hien thzt tyc hanh chinh: Doanh nghiep hoac ho kinh doanh 
* Coe quan thy'c hien thti tyc hanh chinh: 
- Ca quan có tha'm quyen guy& dinh: SO Van boa va The thao. 
- Ca quan true tiep thvc hien TTHC: So Van boa va The thao. 
* Ket qua thifc hien thti tyc hanh chinh: Gia'y phep dieu chinh 
* Phi, le phi: * 
Mt'rc thu phi thdm clinh dieu chinh gia'y phep du dieu kien kinh doanh dich vu 



vu trtrang dal vai trtrOng hop thay doi chic so' him la 500.000 dang/giciy. 
* Ten mau clan, mau to khai: 
Don de nghi dieu chinh GiAy phep du dieu kien kinh doanh dich vu vu truOng 



(Mau s6 03 tai Phu lvc ban hanh kern then Nghi dinh so 54/2019/ND-CP ngay 19 
thong 6 nam 2019). 



* Yeu cau, dieu kien thtrc hien thiz tyc hanh chinh: Khong 
* Can cit. phap ly cua thu tyc hanh chinh: * 
- Nghi dinh s6 54/2019/ND-CP ngdy 19 thong 6 nam 2019 cua Chinh phu quy 



dinh ve kinh doanh dich vu karaoke, dich vu vu trtrong. Co hieu hrc thi hanh tir 
ngay 01 thong 9 nam 2019. 



- Thong ttr so 01/2021/TT-BTC ngay 07 thong 01 nam 2021 czta BO truling Bo 
Tai ,chinh quy dinh 1721:CC thu, chE thu, nap, quan lj; va dung phi thOm 	cap 
Giay phep kinh doanh karaoke, vu trtrong. CO hi eu list thi hanh tit ngay 25 thong 
02 nam 2021. 



- Quyet dinh so 820/QD-BVHTTDL ngay 09 thong 3 nam 2021 dm BO 
truong BO Van hoa, The thao va Du lich Ve viec cong b6 thu tvc hanh chinh sira 
doi, bo sung trong linh v‘rc van boa thuOc phgm vi chirc nang quan 17 cila BO 
Van boa, The thao va Du lich. 
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Mau so 03 



... (1) ... 	CONG HOA )a-  HO CHU NMI/4i VIE: T NAM 
DOc lap - Tv do - 1-1#nh phtic 



so: 	.1 	 , ngay thang nam 



DON DE NGHI DIEU CHINH 
GIAY PREP DU DIEU KIEN KINH DOANH DICH VU VU TRUtiNG 



Kinh gai: 	  (2) 
Ten doanh nghiep/h0 kinh doanh: 	  
Nguoi dai dien theo phap 1u4t: 	  
Dia chi trki sa chinh: 	  
Dien thoai: 	  Fax. 	  
Giay chupg nhan clang k3'T doanh nghyep/Giay Chung nhan (tang k3'T 



hO kinh doanh so 	 do 	 cap ngay 	thang 	nam 	 
Ma so: 	  
Da dugc cap Giay phep dU dieu kien kinh doanh dich vu vii truing so 	 



do  	cap ngdy thang nam 	; 
Giay phep dieu chinh Giay phep du dieu kien kinh doanh dich vu vu truing 



(dieu chinh ran thd 	) so do 	 .cap ngay 	nam (ne'u co); 
... (1) ... de nghi ... (2) 	xem xet cap Giay phep dieu chinh Giay phep dU 



dieu kien kinh doanh dich vu vu truing, cu the nhu sau: 
Thong tin cu (ne'u co) 	  
Thong tin dieu chinh 	  
	  (3) 	  
... (1) xin cam doan ni5i dung trinh bay tren hoan toan chinh xac va thgc 



hien dUng cac quy dinh tai Nghi dinh so 54/2019/ND-CP ngay 19 thang 6 n 
2019 dm Chinh phu quy dinh ve kinh doanh dich vu karaoke, dich 
vu truing va nhang quy dinh cua phap lulat có lien quan. Neu vi pham, 
hoar' toan chiu trach nhiem truoc phap 



Nguild 410 dien theo phap 114t 
(V, ghi ro hp ten, gong dciu (nju co)) 



Chit thich:  
(1) Ten doanh nghiep hoac h6 kinh doanh dich vu vu truing. 



(2) Cu quan c6 thAm quyen cap GiAy phep diL chinh GiAy phep du diL kien kinh doanh 
dich vu vu truing. 



(3) Ghi ro not dung dieu chinh. 











